91

	Biểu số 42-5N
Ban hành theo Thông tư số …

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 15 tháng 3 năm sau 
	Đơn vị báo cáo:

TC ĐBVN
Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ GTVT (Vụ KCHTGT)


DANH MỤC ĐƯỜNG BỘ DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ 
PHÂN THEO CẤP KỸ THUẬT VÀ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG
Có đến 31 tháng 12 năm ...















Đơn vị tính: km
	Danh mục
	Điểm đầu

(quận/ huyện, tỉnh/ thành phố)
	Điểm cuối

(quận/ huyện, tỉnh/ thành phố)
	Tổng chiều dài tuyến 
	Chia theo cấp kỹ thuật 
	Chia theo kết cấu mặt đường 
	Năng lực tăng thêm 

	
	
	
	
	Cao tốc
	Cấp 1
	Cấp 2
	Cấp 3
	Cấp 4
	Cấp 5
	Cấp 6
	Đường GTNT; đường chưa xác định cấp
	Bê tông nhựa
	Bê tông xi măng
	Láng nhựa
	Đá, gạch, cấp phối, đường có mặt đường khác
	Đất (không tính đường mòn)
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	12
	14
	15

	1, Quốc lộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Quốc lộ 1A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Đường cao tốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Pháp Vân - Cầu Giẽ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Đường khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	...., ngày   tháng   năm
(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu)


Ghi chú: 

     - Không tính các đoạn tuyến đã ủy thác cho địa phương quản lý.

     - Cột 1 bằng tổng Cột 2 đến Cột 9 và bằng tổng Cột 10 đến Cột 15.
	Biểu số 43-5N

Ban hành theo Thông tư số …

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 15 tháng 3 năm sau 
	Đơn vị báo cáo:

TC ĐBVN

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ GTVT (Vụ KCHTGT)


DANH MỤC CẦU ĐƯỜNG BỘ DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ
Có đến 31 tháng 12 năm ...
	TT
	Danh mục cầu trên tuyến
	Địa điểm (quận/huyện, tỉnh/TP)
	Lý trình
	Kết cấu
	Tổng chiều dài cầu (mét)
	Sơ đồ nhịp
	Khổ cầu
	Tải trọng thiết kế
	Năm hoàn thành thực tế

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J

	
	1. Quốc lộ 1A
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cầu ...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cầu ...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Đường cao tốc
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cầu ...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cầu ...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Đường khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cầu ...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cầu ...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	...., ngày   tháng   năm
(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu)

	Biểu số 44-5N

Ban hành theo Thông tư số …

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 15 tháng 3 năm sau 
	Đơn vị báo cáo:

Cục ĐSVN
Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ GTVT (Vụ KCHTGT)


DANH MỤC TUYẾN ĐƯỜNG SẮT TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ
Có đến 31 tháng 12 năm ..













Đơn vị tính: km
	TT
	Danh mục tuyến đường sắt quốc gia
	Khổ 1435mm
	Khổ 1000mm
	Đường lồng
	Đường sắt đơn
	Đường sắt đô thị
	Đường sắt cao tốc
	Năng lực mới tăng

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đường sắt quốc gia
	
	
	
	
	
	
	

	1
	- Tuyến đường sắt...
	
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đường sắt đô thị
	
	
	
	
	
	
	

	1
	- Tuyến đường sắt...
	
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia
	
	
	
	
	
	
	

	1
	- Tuyến đường sắt...
	
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	...., ngày   tháng   năm
(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu)


	Biểu số 45-5N

Ban hành theo Thông tư số …

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 15 tháng 3 năm sau 
	Đơn vị báo cáo:

Cục ĐSVN
Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ GTVT (Vụ KCHTGT)


DANH MỤC CẦU, HẦM ĐƯỜNG SẮT TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG SẮT HIỆN CÓ
Có đến 31 tháng 12 năm ...
	TT
	Danh mục tuyến đường sắt quốc gia
	Địa điểm xây dựng (tỉnh/TP)
	Lý trình
	Quy mô, TCKT cầu
	Chiều dài (m)
	Năm hoàn thành thực tế

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	3

	I
	Đường sắt quốc gia
	
	
	
	
	

	
	1. Tuyến đường sắt …
	
	
	
	
	

	
	- Cầu ...
	
	
	
	
	

	
	- Cầu ...
	
	
	
	
	

	
	- Hầm
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	

	II
	Đường sắt đô thị
	
	
	
	
	

	
	1. Tuyến đường sắt...
	
	
	
	
	

	
	- Cầu ...
	
	
	
	
	

	
	- Cầu ...
	
	
	
	
	

	
	- Hầm
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	

	III
	Đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia
	
	
	
	
	

	
	1. Tuyến đường sắt...
	
	
	
	
	

	
	- Cầu ...
	
	
	
	
	

	
	- Cầu ...
	
	
	
	
	

	
	- Hầm
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	


	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	...., ngày   tháng   năm
(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu)

	Biểu số 46-5N

Ban hành theo Thông tư số …

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 15 tháng 3 năm sau 
	Đơn vị báo cáo:

Cục ĐTNĐ VN

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ GTVT (Vụ KCHTGT)


DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐANG KHAI THÁC
Có đến 31 tháng 12 năm ...
	








Đơn vị tính: km
TT
	Danh mục
	Tổng chiều dài 
	Phân theo cấp kỹ thuật 
	Năng lực tăng thêm 

	
	
	
	Cấp đặc biệt
	Cấp  I
	Cấp II
	Cấp III
	Cấp IV
	Cấp V
	Cấp VI
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	Danh mục tuyến ĐTNĐ trung ương quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tuyến...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Danh mục tuyến ĐTNĐ địa phương quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a. Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tuyến ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b. Quận/huyện/thị xã quản lý 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tuyến ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tuyến ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	...., ngày   tháng   năm
(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu)


Ghi chú:

- Cột 1 bằng tổng Cột 2 đến Cột 8. 
- Cột 9: ghi số km tuyến đường thủy nội địa được đầu tư nâng cấp, cải tạo đưa vào khai thác trong kỳ báo cáo (5 năm).
	Biểu số 47-5N

Ban hành theo Thông tư số …

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 15 tháng 3 năm sau 
	Đơn vị báo cáo:

Sở GTVT

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục ĐTNĐ VN


DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ ĐANG KHAI THÁC

Có đến 31 tháng 12 năm ...









Đơn vị tính: km
	TT
	Danh mục tuyến ĐTNĐ
	Tổng chiều dài 
	Phân theo cấp kỹ thuật 
	Năng lực tăng thêm 

	
	
	
	Cấp đặc biệt
	Cấp I
	Cấp II
	Cấp III
	Cấp IV
	Cấp V
	Cấp VI
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a. Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tuyến ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tuyến ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b. Quận/huyện/thị xã quản lý 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tuyến ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tuyến ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	...., ngày   tháng   năm
(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu)


Ghi chú:

- Cột 1 bằng tổng Cột 2 đến Cột 8. 

- Cột 9: ghi số km tuyến đường thủy nội địa được đầu tư nâng cấp, cải tạo đưa vào khai thác trong kỳ báo cáo (5 năm).
	Biểu số 48-5N

Ban hành theo Thông tư số …

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 15 tháng 3 năm sau 
	Đơn vị báo cáo:

Cục ĐSVN
Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ GTVT (Vụ KCHTGT)


SỐ LƯỢNG ĐIỂM GIAO CẮT GIỮA ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT HIỆN CÓ
Có đến 31 tháng 12 năm ...









Đơn vị tính: điểm
	TT
	Tuyến đường sắt quốc gia
	Đường ngang 
	Lối đi tự mở 
	Tổng số điểm

	Ghi chú

	
	
	Có gác
	Cảnh báo tự động
	Cảnh báo tự động lắp đặt cần chắn tự động
	Biển báo
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	Đường sắt quốc gia

	1
	Tuyến đường sắt …
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tuyến đường sắt...
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đường sắt đô thị

	1
	Tuyến đường sắt ...
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tuyến đường sắt ...
	
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia

	1
	Tuyến đường sắt ...
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tuyến đường sắt ...
	
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	...., ngày   tháng   năm
(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu)


Ghi chú:
- Cột 1, 2, 3, 4: ghi số lượng điểm giao cắt theo hình thức phòng vệ.
- Cột 5: ghi số điểm giao cắt là lối đi dân sinh chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập đường ngang.
 - Cột 6 bằng tổng Cột 1 đến Cột 5.
	Biểu số 49-N
Ban hành theo Thông tư số …

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 25 tháng 3 năm sau
	Đơn vị báo cáo:

Vụ KCHTGT

Đơn vị tổng hợp:

Vụ KHĐT


SỐ LƯỢNG VÀ NĂNG LỰC BỐC XẾP CỦA CẢNG BIỂN
VÀ CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA

Có đến 31 tháng 12 năm ...
	TT
	Cảng biển, cảng thủy nội địa
	Số lượng (chiếc)
	Năng lực bốc xếp (nghìn tấn/năm)

	
	
	Năm trước
	Năm báo cáo
	Năm trước
	Năm báo cáo

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	I
	Cảng biển
	
	
	
	

	1
	Cảng biển loại I
	
	
	
	

	2
	Cảng biển loại II
	
	
	
	

	3
	Cảng biển loại III
	
	
	
	

	II
	Cảng, bến thủy nội địa
	
	
	
	

	1
	Cảng, bến trung ương quản lý
	
	
	
	

	2
	Cảng, bến địa phương quản lý
	
	
	
	

	3
	Cảng doanh nghiệp quản lý, cảng chuyên dùng
	
	
	
	


	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	...., ngày   tháng   năm
(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu)


Ghi chú:

- Năng lực bốc xếp hàng hóa thông qua cảng năm trước được xác định bằng năng lực hàng hóa thông qua cảng tại hồ sơ thiết kế, nghiệm thu công trình tại thời điểm 31/12 năm trước.

- Năng lực bốc xếp hàng hóa thông qua cảng năm báo cáo được xác định tại hồ sơ thiết kế, nghiệm thu công trình tại thời điểm 31/12 năm báo cáo.

	Biểu số 50-N

Ban hành theo Thông tư số …

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 25 tháng 3 năm sau
	Đơn vị báo cáo:

Vụ KCHTGT
Đơn vị tổng hợp:
Vụ KHĐT


SỐ LƯỢNG, NĂNG LỰC KHAI THÁC HIỆN CÓ VÀ MỚI TĂNG CỦA 
CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Có đến 31 tháng 12 năm ...
	
	Đơn vị tính
	Năm trước
	Năm báo cáo

	
	
	Tổng số
	Trong đó: CHK quốc tế
	Tổng số
	Trong đó: CHK quốc tế

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	1. Số lượng cảng hàng không, sân bay
	CHK, sân bay
	
	
	
	

	2. Năng lực thông qua
	
	
	
	
	

	 - Hành khách 
	HK/năm
	
	
	
	

	 - Hàng hóa
	tấn/năm
	
	
	
	

	Chia theo danh mục cảng hàng không, sân bay từ quốc tế đến nội địa và thứ tự từ Bắc vào Nam:
	
	
	
	
	

	   Các CHK quốc tế
	
	
	
	
	

	1 Cảng …
	
	
	
	
	

	a. Hành khách
	HK/năm
	
	
	
	

	b. Hàng hóa
	tấn/năm
	
	
	
	

	2. Cảng …
	
	
	
	
	

	   Các CHK, sân bay nội địa
	
	
	
	
	

	1 Cảng …
	
	
	
	
	

	a. Hành khách
	HK/năm
	
	
	
	

	b. Hàng hóa
	tấn/năm
	
	
	
	

	2. Cảng …
	
	
	
	
	

	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	...., ngày   tháng   năm
(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu)


Ghi chú:

Cách ghi giống Biểu số 08-N

